	UBND HUYỆN MAI SƠN
	   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	    TRƯỜNG TH & THCS HOÀNG VĂN THỤ
	             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM
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Môn: Lịch sử 9
	Chủ đề
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng 
	Cộng

	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	Phong trào kháng chiến chống Pháp trong những năm cuối tk XIX
	Biết được 1 số sự kiện của phong trào Cần Vương
	Hiểu về cuộc khởi nghĩa Hương Khê trong phong trào Cần Vương
	
	

	Số câu

Số điểm

Tỉ lệ: %
	2

0,5

5%
	0,5

1,5

15%
	2

0,5

5%
	0,5

0,5

5%
	
	5

3

30%

	Chính sách khai thác thuộc địa của TDP và những chuyển biến của về kinh tế, xã hội ở VN
	Nêu những chính sách khai thác về  kinh tế của TDP trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất 
	Hiểu được  dưới tác động của chương trình khai thác thuộc địa lần thứ nhất, kinh tế, xã hội Việt Nam có sự chuyển biến
	HS rút ra được nhận xét của cá nhân về nền kinh tế Việt Nam dưới tác động của cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của Pháp
	

	Số câu

Số điểm

Tỉ lệ: %
	2

0,5

5%
	0,5

1

10%
	2

0,5

5%
	
	
	0,5

2

20%
	5

4

40%

	Liên Xô và các nước Đông Âu từ 1945 đến giữa những năm 70 của tk XX
	Nêu được 1 số sự kiện tiêu biểu trong quá trình xây dựng CNXH của Liên Xô (từ 1945 -> 1970)
	Hiểu được những thành tựu mà nhân dân Liên Xô có được trong công cuộc xây dựng CNXH
	
	

	Số câu

Số điểm

Tỉ lệ: %
	2

0,5

5%
	
	2

0,5

5%
	1

2

20%
	
	5

3

30%

	Số câu

Số điểm

Tỉ lệ: %
	4

40%
	4

40%
	2

20%
	15

10

100%


	UBND HUYỆN MAI SƠN
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	TRƯỜNG TH & THCS HOÀNG VĂN THỤ
	             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


ĐỀ KIỂM TRA KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM

NĂM HỌC 2019 - 2020

Môn: Lịch sử 9
Thời gian 45 phút (Không kể thời gian giao đề)

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM (3 điểm): Khoanh tròn vào chữ cái trước ý trả lời đúng trong các câu hỏi sau:

Câu 1: Phong trào Cần Vương diễn ra trong thời gian nào?

A. 1885 - 1895                                C. 1885 - 1896

B. 1880 - 1895                                D. 1885 - 1897

Câu 2: Ai là người thảo ra Chiếu Cần Vương?

A. Tôn Thất Thuyết                        C. Hàm Nghi

B. Hoàng Diệu                                D. Hoàng Hoa Thám

Câu 3: Chiếu Cần Vương được đông đảo nhân dân hưởng ứng vì

A. nhân dân oán giận bộ phận vua quan nhu nhược và căm thù thực dân Pháp.

B. đó là chiếu chỉ của nhà vua yêu nước đại diện cho triều đình kháng chiến.

C. kêu gọi nhân dân đứng lên chống Pháp, khôi phục quốc gia phong kiến.

D. kêu gọi nhân dân đứng lên chống Pháp, xây dựng quốc gia theo thể chế quân chủ lập hiến.

Câu 4: Điểm khác biệt giữa phong trào Cần Vương với phong trào nông dân Yên Thế là

A. mục tiêu đấu tranh.                       C. lực lượng tham gia.

B. nguyên nhân bùng nổ.                   D. giai cấp lãnh đạo.

Câu 5: Trong chương trình khai thác thuộc địa lần thứ nhất, thực dân Pháp chú trọng đầu tư nhiều nhất vào ngành công nghiệp

A. khai thác than và kim loại.

B. sản xuất vật liệu xây dựng: xi măng, gạch, ngói.

C. dệt và may mặc.

D. dịch vụ chế biến gạo, rượu, bia.

Câu 6: Mục đích trong chính sách về văn hóa, giáo dục của chính quyền thực dân Pháp ở nước ta là

A. nhằm “khai hóa„ văn minh cho người Việt Nam.

B. nhằm xây dựng nền văn hóa nô dịch, ngu dân.

C. nhằm truyền bá tư tưởng văn hóa tiến bộ của nhân loại.

D. nhằm thực hiện giao lưu văn hóa giữa các dân tộc.

Câu 7: Dưới chính sách khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp xã hội Việt Nam đã xuất hiện các giai cấp, tầng lớp mới là

A. Địa chủ, nông dân.                      C. Tư sản, tiêu tư sản, công nhân.

B. Thị dân, thương nhân.                 D. Nông dân, công nhân.

Câu 8: Dưới tác động của chương trình khai thác thuộc địa lần thứ nhất, kinh tế Việt Nam chuyển biến

A. theo hướng hợp tác cùng phát triển với Pháp.

B. theo hướng phát triển mạnh mẽ kinh tế tư bản.

C. theo hướng độc lập, không phụ thuộc vào kinh tế Pháp.

D. theo hướng bị kìm hãm và phụ thuộc chặt chẽ vào kinh tế Pháp.

Câu 9: Kết quả nhân dân Liên Xô đạt được trong thực hiện kế hoạch 5 năm lần thứ tư là

A. hoàn thành thắng lợi, vượt mức trước 1 năm

B. hoàn thành thắng lợi, vượt mức trước 9 tháng

C. hoàn thành chậm so với kế hoạch

D. không hoàn thành được kế hoạch đề ra

Câu 10: Trong lĩnh vực khoa học – kỹ thuật đến năm 1949, Liên Xô đạt thành tựu quan trọng nào?

A. Đưa người vào vũ trụ.              C. Chế tạo thành công bom nguyên tử.

B. Đưa người lên mặt trăng.        D. Chế tạo được tàu ngầm nguyên tử.

Câu 11: Nội dung nào sau đây không phải là chính sách đối ngoại của Liên Xô sau chiến tranh thế giới thứ hai?

A. Chủ trương duy trì nền hòa bình, an ninh thế giới

B. Thực hiện chính sách chung sống hòa bình, quan hệ hữu nghị với tất cả các nước.

C. Chống các nước đế quốc phương Tây, coi các nước đế quốc này là kẻ thù số một.

D. Tích cực ủng hộ cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân, giành độc lập tự do cho các dân tộc bị áp bức.

Câu 12: Liên minh mang tính chất phòng thủ về quân sự, chính trị của Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu có tên gọi là

A. Tổ chức Hiệp ước Vác-sa-va.

B. Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây  Dương.

C. Tổ chức Hiệp ước Phòng thủ chung Đông  Âu.

D. Liên minh phòng thủ chung Đông Âu.

B. PHẦN TỰ LUẬN (7 điểm)

Câu 1 (2 điểm): Trình bày hiểu biết của em về cuộc khởi nghĩa Hương Khê. 

Câu 2 (3 điểm): Nêu chính sách của thực dân Pháp trong các ngành kinh tế của cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất. Em có nhận xét gì về kinh tế Việt Nam đầu thế kỉ XX?

Câu 3 (2 điểm): Công cuộc xây dựng CNXH của Liên Xô từ năm 1950 đến những năm 70 của thế kỉ XX, được tiến hành như thế nào và đạt được những thành tựu gì?
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HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI KIỂM TRA
KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM
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Môn: Lịch sử 9
(Hướng dẫn chấm gồm 02 trang)

A. Phần Trắc nghiệm
(Mỗi câu trả lời đúng được 0,25 điểm)

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Đáp án
	C
	A
	B
	D
	A
	B
	C
	D
	B
	B
	C
	A


B. Phần tự luận (7 điểm)
	Câu
	Nội dung trả lời
	Điểm

	1
	Cuộc khởi nghĩa Hương khê

- Lãnh đạo tối cao là Phan Đình Phùng, ngoài ra còn nhiều tướng lĩnh khác như Cao Thắng. 
	0,25

	
	- Địa bàn hoạt động: thuộc huyện Hương Khê và Hương Sơn tỉnh Hà Tĩnh, sau đó lan rộng ra nhiều tỉnh khác. 
	0,25

	
	- Hoạt động:

+ Từ 1885- 1888: nghĩa quân chuẩn bị vũ khí, lương thực, luyện tập và xây dựng căn cứ. 
	0,75

	
	+ Từ 1888- 1895: Nghĩa quân đẩy lùi nhiều cuộc hành quân càn quét của địch. Sau khi Phan Đình Phùng hi sinh (28.12.1895), cuộc khởi nghĩa dần tan rã. 
	0,75

	2
	* Chính sách khai thác của Pháp trong các ngành kinh tế

- Nông nghiệp: cướp đoạt ruộng đất của nông dân
	0,25
	

	
	- Công nghiệp: khai mỏ, xuất khẩu kiếm lời.
	0,25

	
	- Thương nghiệp và tài chính: độc chiếm thị trường mua bán hàng hóa, nguyên liệu, thu thuế và đánh thuế nặng hàng hóa nước ngoài nhập vào Việt Nam.
	0,25

	
	- Giao thông vận tải: xây dựng đường xá, cầu cống, bến cảng, đường dây điện thoại vừa để vươn tới các vùng nguyên liệu vừa để đàn áp các cuộc nổi dậy của nhân dân.
	0,25

	
	* Nhận xét: Nền kinh tế Việt Nam đầu thế kỉ XX đã có nhiều biến đổi. Những yếu tố tích cực và tiêu cực đan xen nhau do chính sách nô dịch thuộc địa của thực dân Pháp -> Nền kinh tế Việt Nam cơ bản vẫn là nền sản xuất nhỏ, lạc hậu, phụ thuộc.
	2

	3
	- Công cuộc xây dựng CNXH của Liên Xô từ năm 1950 đến những năm 70 của thế kỉ XX:  Liên Xô tiếp tục thực hiện các kế hoạch dài hạn với phương hướng chính là: phát triển kinh tế với ưu tiên phát triển công nghiệp nặng, thâm canh trong sản xuất nông nghiệp, đẩy mạnh tiến bộ khoa học - kĩ thuật, tăng cường sức mạnh quốc phòng.
	0,5

	
	- Thành tựu: 

+ Kinh tế: Sản xuất công nghiệp bình quân hằng năm tăng 9,6%, là cường quốc công nghiệp đứng thứ hai trên thế giới, chỉ sau Mĩ.

+ Khoa học - kĩ thuật: Năm 1957, phóng thành công vệ tinh nhân tạo. Năm 1961, phóng tàu “Phương Đông” đưa con người (I. Ga-ga-rin) lần đầu tiên bay vòng quanh Trái Đất.
	1

	
	- Về đối ngoại: Liên Xô chủ trương duy trì hoà bình thế giới, quan hệ hữu nghị với các nước và ủng hộ cuộc đấu tranh giải phóng của các dân tộc.
	0,5


Chiềng Mung, ngày 20 tháng 9  năm 2019

  NGƯỜI RA ĐỀ

     Phạm Thị Hòa 
	        TỔ TRƯỞNG TỔ CHUYÊN MÔN DUYỆT


	     CHUYÊN MÔN NHÀ TRƯỜNG DUYỆT

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Vũ Quỳnh Hương























